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	UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH 
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035
(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày    tháng năm 2025
của Ủy ban nhân dân thành phố)



I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH
- Luật Giáo dục năm 2019;
- Luật Nhà giáo năm 2025;
- Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014;
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT đáp ứng 2 yêu cầu công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
- Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo;
- Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW;
- Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở;
- Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm;
- Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 /12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông;
- Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/08/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non;
- Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/08/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non;
- Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;
- Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông;
- Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên;
- Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên quy định tại Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT;
- Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 20/10/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Đề án “Phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045”;
- Quyết định số       /QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Đề án “Phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Đối tượng áp dụng chung 

Giáo viên, Giảng viên (GV), cán bộ quản lý (CBQL) trong các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập bao gồm: Cơ sở giáo dục mầm non; trường tiểu học; trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; trung tâm giáo dục nghề nghiệp; trường trung cấp; trường cao đẳng; trường chuyên biệt; cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học hoặc cấp trung học cơ sở.
2. Đối tượng áp dụng đào tạo nâng trình độ chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục 2019

- GV, CBQL mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

- GV, CBQL tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo GV tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn đủ 08 năm công tác (96 tháng) đối với GV có trình độ trung cấp, còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

- GV, CBQL trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

(Căn cứ Điều 1, 2 Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở)


III. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu chung
- Chuẩn hóa đội ngũ GV, CBQL các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo quy định của Luật Giáo dục 2019.
- Xây dựng và phát triển đội ngũ GV, CBQL giáo dục đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, vững về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, nghề nghiệp và năng lực đổi mới sáng tạo. Có khả năng thích ứng với chương trình, sách giáo khoa mới, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; đáp ứng mục tiêu phát triển nền giáo dục mở, linh hoạt, hiện đại, chất lượng cao và yêu cầu của Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1 Chuẩn hóa trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục 2019:
Đến năm 2030, 100% đội ngũ CBQL, GV mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đạt chuẩn trình độ được đào tạo, đảm bảo theo đúng lộ trình Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; đáp ứng yêu cầu, quy định của Luật Giáo dục 2019, cụ thể:

+ 100% CBQL, GV mầm non đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn: từ trình độ cao đẳng trở lên.
+ 100% CBQL, GV tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn và trên chuẩn: từ trình độ đại học trở lên.

2.2 Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và tinh thần sứ mệnh nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo, đảm bảo giáo dục hướng tới giá trị “Đức – Trí – Thể – Mỹ” và đáp ứng yêu cầu xây dựng con người Việt Nam toàn diện: đến năm 2028, 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng có GV, CBQL được tham gia bồi dưỡng.
2.3 Củng cố, phát triển năng lực chuyên môn, năng lực đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học giáo dục và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giảng dạy và quản lý giáo dục, nhằm phù hợp với xu hướng hiện đại của giáo dục và yêu cầu đổi mới toàn diện, góp phần xây dựng nền giáo dục mở, linh hoạt, hiện đại: đến năm 2028, 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng có GV, CBQL được tham gia bồi dưỡng.
2.4 Nâng cao năng lực triển khai chương trình, sách giáo khoa mới, năng lực thích ứng với thay đổi nội dung, thiết bị và phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ở các cấp học: đến năm 2028, 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng có GV, CBQL được tham gia bồi dưỡng.

2.5 Nâng cao năng lực thực hành, phương pháp giáo dục hiện đại — lý thuyết gắn với thực tiễn, giáo dục toàn diện và phát triển phẩm chất, kỹ năng sống của học sinh, hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện, phát triển nhân cách, năng lực xã hội trong thời kỳ mới: đến năm 2028, 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng có GV, CBQL được tham gia bồi dưỡng.

2.6 Nâng cao kỹ năng thu hút và liên kết cộng đồng, doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: đến năm 2027, 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng có GV, CBQL được tham gia bồi dưỡng.

 2.7. Nâng cao năng lực giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, gắn kết thị trường lao động thích ứng thời ký mới: đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng có GV, CBQL được tham gia bồi dưỡng.

2.8 Phát triển năng lực hội nhập quốc tế: đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng có GV, CBQL được tham gia bồi dưỡng; tăng tỷ lệ GV, CBQL tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo chuyên môn, dự án hợp tác trong nước và quốc tế.
2.9 Nâng cao kỹ năng tham vấn, hỗ trợ tâm lý và ưng phó với sự thay đổi và áp lực học đường: đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng có GV, CBQL được tham gia bồi dưỡng.

2.10 Nâng cao năng lực quản trị nhà trường hiện đại (đối với CBQL): quản trị nhân lực, tài chính, chất lượng, rủi ro, ứng dụng số và quản trị sự thay đổi trong bối cảnh đổi mới giáo dục: đến năm 2029, 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng có GV, CBQL được tham gia bồi dưỡng.

3. Định hướng đến năm 2035
3.1 Hoàn thiện và nâng cao trình độ đội ngũ tiến tới hội nhập sâu với khu vực và thế giới
- Duy trì 100% CBQL, GV đạt chuẩn trình độ theo Luật Giáo dục 2019 và vượt chuẩn theo hướng tiếp cận chuẩn nghề nghiệp các nước tiên tiến.
- Phấn đấu 40–50% giáo viên, cán bộ quản lý có trình độ sau đại học; 100% giáo viên nghề đạt chuẩn kỹ năng nghề quốc gia hoặc tương đương quốc tế.
- Tăng mạnh năng lực ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập, hướng tới 30% GV, CBQL đủ năng lực tham gia các chương trình trao đổi, liên kết, bồi dưỡng quốc tế.
3.2 Phát triển đội ngũ nhà giáo có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp mẫu mực; có bản lĩnh văn hóa và năng lực thích ứng trong môi trường giáo dục hiện đại.
- Tiếp tục củng cố phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần đổi mới và sứ mệnh nghề nghiệp.
- Xây dựng đội ngũ nhà giáo “tự học – tự bồi dưỡng – sáng tạo – thích ứng”, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện con người Việt Nam.
3.3 . Tăng cường năng lực dẫn dắt đổi mới của cán bộ quản lý và năng lực triển khai các mô hình giáo dục tiên tiến; Củng cố năng lực quản trị nhà trường hiện đại và hội nhập quốc tế.
Xây dựng đội ngũ CBQL có tầm nhìn chiến lược, khả năng dẫn dắt thay đổi, quản trị nhà trường hiện đại, quản lý sự biến động, thúc đẩy liên kết nhà trường – gia đình – cộng đồng – doanh nghiệp.

3.4 . Nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, thực hành – trải nghiệm, gắn kết cộng đồng – doanh nghiệp và hệ sinh thái nghề nghiệp

- Phát triển năng lực gắn kết giáo dục với thị trường lao động, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong bối cảnh kinh tế tri thức.
- Nâng cao sâu năng lực giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp, trải nghiệm và kết nối doanh nghiệp trong giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp.

IV. NHIỆM VỤ

1. Về đào tạo

Đào tạo nâng trình độ chuẩn đối với đội ngũ CBQL, GV mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đạt chuẩn theo yêu cầu của Luật Giáo dục 2019, đảm bảo đến năm 2030, 100% đội ngũ toàn ngành đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định:

- CBQL, GV mầm non, tiểu học nâng trình độ chuẩn được đào tạo từ trung cấp lên đại học: 99 người.

- CBQL, GV tiểu học nâng trình độ chuẩn được đào tạo từ cao đẳng lên đại học: 344 người.

-   CBQL, GV trung học cơ sở nâng trình độ chuẩn được đào tạo từ cao đẳng lên đại học: 197 người.

2. Về bồi dưỡng


Bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp các nội dung, chuyên đề đáp ứng đầy đủ mục tiêu chung và 09 mục tiêu cụ thể của kế hoạch theo đúng tinh thần của Nghị Quyết 71-NQ/TW:

2.1 Chuyển đổi số và ứng dụng toàn diện trí tuệ nhân tạo trong dạy và học.
2.2 Tích hợp AI trong quản trị nhà trường.

2.3 Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất toàn diện.
2.4 Bồi dưỡng năng lực đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất.
2.5 Thiết kế và triển khai giáo dục STEM/STEAM.
2.6 Bồi dưỡng về giáo dục toàn diện: Đức, trí, thể, mỹ.

2.7 Bồi dưỡng về năng lực quản lý, quản trị nhà trường hiện đại, tự chủ.

2.8 Dạy học tích hợp, liên môn và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

2.9 Bồi dưỡng về giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và gắn kết thị trường lao động trong thời kỳ mới.
2.10 Bồi dưỡng kỹ năng thu hút và liên kết cộng đồng, doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

2.11 Bồi dưỡng năng lực tự chủ chuyên môn, tự học, tự bồi dưỡng và xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp cá nhân.

2.12 Bồi dưỡng kỹ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất: lòng yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

2.13 Kỹ năng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng tạo trong giáo dục.

2.14 Bồi dưỡng cách thiết kế môi trường lớp học mở, thiên nhiên – biển – đảo, không gian ngoài trời, trải nghiệm thực tế.

2.15 Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý sự thay đổi và đảm bảo an ninh văn hóa.
2.16 Kỹ năng tổ chức hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế và hội nhập.
2.17 Kỹ năng tham vấn, hỗ trợ tâm lý và ưng phó với sự thay đổi và áp lực học đường.

2.18 Phương pháp dạy học tích cực và cá nhân hóa học tập


2.19 Bồi dưỡng thường xuyên/các nội dung bồi dưỡng khác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hàng năm (nếu có).
3. Về nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng 

- Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBQL, GV phải bảo đảm phù hợp với thực trạng đội ngũ và điều kiện của các cơ sở giáo dục, địa phương.

- Việc xác định đối tượng CBQL, GV tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo phải bảo đảm đúng độ tuổi, trình độ đào tạo của CBQL, GV. Ưu tiên bố trí những giáo viên còn đủ tối thiểu năm công tác tính đến tuổi nghỉ hưu tham gia đào tạo trước. 

- Việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQL, GV phải bảo đảm khách quan, công khai, công bằng và hiệu quả.

V. GIẢI PHÁP 
1. Công tác truyền thông
Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ CBQL, GV và toàn xã hội về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; đồng thời tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới giáo dục theo tinh thần của Nghị quyết.
2. Rà soát, đánh giá đội ngũ và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

- Tổ chức rà soát trình độ đào tạo và năng lực thực tiễn của GV và CBQL ở các cấp học; xác định nhóm đối tượng cần được nâng chuẩn trình độ, bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng, thiết thực và đạt hiệu quả.
- Trên cơ sở kết quả rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm và giai đoạn đến năm 2030, gắn với từng mục tiêu cụ thể và phù hợp với từng cấp học.
3. Bảo đảm các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQL, GV

- Dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBQL, GV hàng năm và lộ trình thực hiện để làm cơ sở tham mưu với UBND thành phố xem xét, trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt thực hiện.

- Trang bị cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện bồi dưỡng CBQL, GV; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, AI để cùng lúc huy động tối đa số lượng CBQL, GV được tham gia đào tạo, bồi dưỡng.
4. Tăng cường công tác phối hợp

- Chỉ đạo việc phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ.

- Phối hợp với các trường đại học, trường sư phạm tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CBQL, GV mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên theo các nội dung, chuyên đề phù hợp với cấp học, đáp ứng yêu cầu Nghị quyết 71-NQ/TW đảm bảo đúng các quy định hiện hành.
5. Đổi mới chương trình, nội dung, tài liệu bồi dưỡng theo hướng hiện đại, thực tiễn và hội nhập; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng đa dạng, linh hoạt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng
- Thiết kế chương trình bồi dưỡng theo mô-đun, bảo đảm tính linh hoạt, đáp ứng yêu cầu của từng cấp học.

- Tăng cường nội dung về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, giáo dục toàn diện, kỹ năng sống, tâm lý học đường, giáo dục hướng nghiệp – khởi nghiệp và hội nhập quốc tế. Cập nhật thường xuyên nội dung bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa, sự phát triển của công nghệ và xu hướng giáo dục hiện đại.

- Triển khai các hình thức bồi dưỡng trực tiếp, trực tuyến, kết hợp (blended learning). Sử dụng hệ thống quản lý học tập (LMS), thư viện số, ngân hàng học liệu điện tử, các bài giảng mô phỏng nhằm nâng cao hiệu quả tự học và tự bồi dưỡng của GV, CBQL. Khuyến khích thực hiện các dự án học tập cá nhân và nhóm gắn với thực tiễn công tác tại cơ sở giáo dục.
6. Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động nguồn lực xã hội, tăng cường liên kết với cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV và CBQL giáo dục.

- Ký kết hợp tác với doanh nghiệp và tổ chức xã hội nhằm hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng kết nối cộng đồng, giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp và liên kết với thị trường lao động.
- Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, các dự án và tổ chức giáo dục nước ngoài để triển khai các chương trình tập huấn và trao đổi chuyên môn. Khuyến khích doanh nghiệp công nghệ thông tin đồng hành hỗ trợ chuyển đổi số và bồi dưỡng kỹ năng công nghệ cho giáo viên, cán bộ quản lý.

7. Bảo đảm cơ chế khuyến khích, hỗ trợ và tạo động lực cho CBQL, GV tham gia bồi dưỡng

Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách hỗ trợ đào tạo, nâng chuẩn trình độ và bồi dưỡng theo quy định của Nhà nước. Tăng cường cơ chế khuyến khích, đánh giá, ghi nhận kết quả bồi dưỡng gắn với chuẩn nghề nghiệp và công tác thi đua, khen thưởng của ngành. Khuyến khích GV và CBQL giáo dục chủ động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao chueyen môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
8. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng bồi dưỡng gắn với kết quả thực tiễn

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả sau bồi dưỡng theo từng mục tiêu, từng mô-đun. Giám sát tỷ lệ tham gia, mức độ hoàn thành và kết quả bồi dưỡng của GV, CBQL; công khai kết quả trong hồ sơ quản lý đội ngũ.
Đánh giá tác động của hoạt động bồi dưỡng đối với chất lượng giảng dạy và quản lý; kịp thời điều chỉnh nội dung, phương thức và hình thức bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

VI. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
1. Tháng 12/2025: xây dựng kế hoạch “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ chính trị giai đoạn 2025-2030”.

2. Từ năm 2026-2030: triển khai thực hiện kế hoạch (theo phụ lục 1, 2, 3, 4, 5 đính kèm).


3. Tháng 12/2030: tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch.

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Kinh phí cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng được bố trí từ:

- Nguồn kinh phí hàng năm của ngân sách thành phố, của các cơ quan nơi sử dụng cán bộ quản lý và đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng giáo viên.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước và từ các nguồn thu hợp pháp tại các cơ quan, đơn vị 

2. Dự toán kinh phí (phụ lục đính kèm)
Tổng kinh phí: 179 292 000 000 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ hai trăm chín mươi hai triệu đồng).
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ chính trị giai đoạn 2025-2030”, cụ thể:

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ ngân sách địa phương cho việc thực hiện kế hoạch.
- Chủ trì, phối hợp với các trường đại học, các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng tổ chức thực hiện các nội dung đào tạo, bồi dưỡng GV, CBQL theo lộ trình kế hoạch đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả.
- Phối hợp với cơ quan truyền thông phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ CBQL, GV và toàn xã hội về đổi, đột phá phát triển giáo dục dục và đào tạo.
- Đánh giá, tổng kết báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả triển khai thực hiện kế hoạch.

2. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kinh phí, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố bố trí kinh phí hàng năm thực hiện kế hoạch.

 - Phối hợp với Sở Giáo dục và Đảo tạo và các ngành có liên quan hướng dẫn sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBQL, GV theo quy định.
3. Sở Khoa học và Công nghệ
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan chỉ đạo và cung cấp thông tin tuyên truyền về kế hoạch “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ chính trị giai đoạn 2025-2030”.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử thành phố, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện kế hoạch của thành phố.
4. Uỷ ban nhân dân xã, phường, đặc khu
- Tổ chức triển khai và tuyên truyền nội dung kế hoạch đến các cơ sở giáo dục và đội ngũ CBQL, GV trên địa bàn theo phân cấp quản lý; bảo đảm mọi đối tượng liên quan nắm rõ mục tiêu, yêu cầu, thời gian và nội dung đào tạo, bồi dưỡng.
- Chỉ đạo, rà soát, thống kê và tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của CBQL, GV thuộc phạm vi quản lý; lập danh sách và cử đúng đối tượng tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định; chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho CBQL, GV tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định. 
- Theo dõi, đôn đốc và giám sát việc tham gia các lớp bồi dưỡng của CBQL, GV; đánh giá kết quả học tập và hiệu quả áp dụng tại các cơ sở giáo dục sau bồi dưỡng.

- Chỉ đạo việc tập huấn, bồi dưỡng tại các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý trên địa bàn.
- Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tiếp theo.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hùng


PHỤ LỤC 1
TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2026
 (Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày     tháng     năm 2025)

	TT
	Nội dung
	Số lượng dự kiến
	Hình thức thực hiện
	Đơn vị

chủ trì
	Đơn vị

phối hợp

	
	
	MN
	TH
	THCS
	THPT
	GDTX
	GDNN
	
	
	

	1
	Chuyển đổi số và ưng dụng  toàn diện trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy và học
	2384
	1748
	1704
	516
	52
	100
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	2
	Tích hợp AI trong quản trị nhà trường 
	596
	437
	426
	129
	13
	50
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	3
	Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất toàn diện
	2384
	1748
	1704
	516
	52
	100
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	4

	Bồi dưỡng năng lực đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất
	2384
	1748
	1704
	516
	52
	50
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	i. 
	Thiết kế và triển khai giáo dục STEM/STEAM
	1192
	874
	852
	258
	26
	
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	6
	Đào tạo nâng trình độ chuẩn GV MN, TH từ TC lên ĐH (tổng số 85 tín chỉ)
	89
	10
	
	
	
	
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	7
	Đào tạo nâng trình độ chuẩn GV TH, THCS  từ CĐ lên ĐH (tổng số 60 tín chỉ)
	
	344
	197
	
	
	
	Trực tiếp/trực tuyến/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	8
	Các nội dung bồi dưỡng khác theo yêu cầu nhiệm vụ (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	Trực tiếp
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; các trung tâm GDNN, trường trung cấp, trường cao đẳng; các cơ quan, đơn vị liên quan

	
	- Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
	
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	- Bồi dưỡng Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề…
	
	
	
	
	
	100
	
	
	


PHỤ LỤC 2

TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2027

 (Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày     tháng     năm 2025)

	TT
	Nội dung
	Số lượng dự kiến
	Hình thức thực hiện
	Đơn vị

chủ trì
	Đơn vị

phối hợp

	
	
	MN
	TH
	THCS
	THPT
	GDTX
	GDNN
	
	
	

	1. 
	Bồi dưỡng về giáo dục toàn diện: Đức, trí, thể, mỹ
	1192
	874
	852
	258
	26
	50
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	2. 
	Thiết kế và triển khai giáo dục STEM/STEAM
	1192
	874
	852
	258
	26
	
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	3. 
	Bồi dưỡng về năng lực quản lý, quản trị nhà trường hiện đại, tự chủ
	596
	437
	426
	129
	13
	50
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	4. 
	Dạy học tích hợp, liên môn và vận dụng kiến thức vào thực tiễn
	1788
	1311
	1278
	387
	39
	50
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	i. 
	Bồi dưỡng về giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và gắn kết thị trường lao động
	0
	0
	1278
	387
	39
	100
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	5. 
	Bồi dưỡng kỹ năng thu hút và liên kết cộng đồng, doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
	596
	437
	426
	129
	13
	100
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	6. 
	Đào tạo nâng trình độ chuẩn GV MN, TH từ TC lên ĐH (tổng số 85 tín chỉ)
	89
	10
	
	
	
	
	Trực tiếp/trực tuyến/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	7. 
	Đào tạo nâng trình độ chuẩn GV TH, THCS  từ CĐ lên ĐH (tổng số 60 tín chỉ)
	
	344
	197
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Các nội dung bồi dưỡng khác theo yêu cầu nhiệm vụ (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	Trực tiếp
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; các trung tâm GDNN, trường trung cấp, trường cao đẳng; các cơ quan, đơn vị liên quan

	
	- Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;
	
	
	
	
	
	80
	
	
	

	
	- Bồi dưỡng Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề…
	
	
	
	
	
	80
	
	
	


PHỤ LỤC 3
TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2028
 (Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày     tháng     năm 2025)

	TT
	Nội dung
	Số lượng dự kiến
	Hình thức thực hiện
	Đơn vị

chủ trì
	Đơn vị

phối hợp

	
	
	MN
	TH
	THCS
	THPT
	GDTX
	GDNN
	
	
	

	1. 
	Bồi dưỡng năng lực tự chủ chuyên môn, tự học, tự bồi dưỡng và xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp cá nhân
	1788
	1311
	1278
	387
	39
	100
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	2. 
	Bồi dưỡng kỹ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất: lòng yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
	1788
	1311
	1278
	387
	39
	50
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	3. 
	Bồi dưỡng về giáo dục toàn diện: Đức, trí, thể, mỹ
	1192
	874
	852
	258
	26
	50
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	4. 
	Kỹ năng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng tạo trong giáo dục
	1192
	874
	852
	258
	26
	100
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	i. 
	Bồi dưỡng cách thiết kế môi trường lớp học mở, thiên nhiên – biển – đảo, không gian ngoài trời, trải nghiệm thực tế 
	1192
	874
	852
	258
	26
	100
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	5. 
	Đào tạo nâng trình độ chuẩn GV MN, TH từ TC lên ĐH (tổng số 85 tín chỉ)
	89
	10
	
	
	
	
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	6. 
	Các nội dung bồi dưỡng khác theo yêu cầu nhiệm vụ (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	Trực tiếp
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; các trung tâm GDNN, trường trung cấp, trường cao đẳng; các cơ quan, đơn vị liên quan

	
	- Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;
	
	
	
	
	
	80
	
	
	

	
	- Bồi dưỡng Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề…
	
	
	
	
	
	80
	
	
	


PHỤ LỤC 4

TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2029

 (Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày     tháng     năm 2025)

	TT
	Nội dung
	Số lượng dự kiến
	Hình thức thực hiện
	Đơn vị

chủ trì
	Đơn vị

phối hợp

	
	
	MN
	TH
	THCS
	THPT
	GDTX
	GDNN
	
	
	

	1. 
	Bồi dưỡng kỹ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất: lòng yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
	1788
	1311
	1278
	387
	39
	100
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	2. 
	Bồi dưỡng cách thiết kế môi trường lớp học mở, thiên nhiên – biển – đảo, không gian ngoài trời, trải nghiệm thực tế 
	1192
	874
	852
	258
	26
	50
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	3. 
	Kỹ năng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng tạo trong giáo dục
	1192
	874
	852
	258
	26
	50
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	4. 
	Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý sự thay đổi và đảm bảo an ninh văn hóa
	596
	437
	426
	129
	13
	50
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	i. 
	Kỹ năng tổ chức hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế và hội nhập
	1192
	874
	852
	258
	26
	100
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	6
	Các nội dung bồi dưỡng khác theo yêu cầu nhiệm vụ (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	Sở GDĐT
	Các đơn vị liên quan


PHỤ LỤC 5

TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2030

 (Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày     tháng     năm 2025)

	TT
	Nội dung
	Số lượng dự kiến
	Hình thức thực hiện
	Đơn vị

chủ trì
	Đơn vị

phối hợp

	
	
	MN
	TH
	THCS
	THPT
	GDTX
	GDNN
	
	
	

	1. 
	Kỹ năng tham vấn, hỗ trợ tâm lý và ưng phó với sự thay đổi và áp lực học đường
	1192
	874
	852
	258
	26
	50
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	2. 
	Phương pháp dạy học tích cực và cá nhân hóa học tập
	1192
	874
	852
	258
	27
	100
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	3. 
	Bồi dưỡng về giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và gắn kết  thị trường lao động thích ứng thời kỳ mới
	
	
	852
	258
	28
	50
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	4. 
	Kỹ năng tổ chức hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế và hội nhập
	1192
	874
	852
	258
	27
	50
	Trực tiếp/trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Sở GDĐT
	Sở Tài chính; UBND xã, phường, đặc khu; CSGD; CSGDĐTBD

	5. 
	Các nội dung bồi dưỡng khác theo yêu cầu nhiệm vụ (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	Sở GDĐT
	Các đơn vị liên quan


PHỤ LỤC 6
	
	KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ NĂM 2026

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày     tháng     năm 2025)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	GDTX
	GDNN
	Đơn giá/người
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Chuyển đổi số và ưng dụng  toàn diện trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy và học
	2384
	1748
	1704
	516
	52
	100
	2
	  13 008
	4 GV/trường

	2
	Tích hợp AI trong quản trị nhà trường
 cho đội ngũ CBQL MN, phổ thông
	596
	437
	426
	129
	13
	50
	2
	  3 302
	Hiệu trưởng

	3
	Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất toàn diện
	2384
	1748
	1704
	516
	52
	100
	2
	  13 008
	4 GV/trường

	4
	Bồi dưỡng năng lực đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất
	2384
	1748
	1704
	516
	52
	50
	1.5
	  9 681
	4 GV/trường

	5
	Thiết kế và triển khai giáo dục STEM/STEAM
	1192
	874
	852
	258
	26
	
	2
	  6 404
	2CBQ,GV/trường

	6
	Đào tạo nâng trình độ chuẩn GV MN, TH từ TC lên ĐH (tổng số 85 tín chỉ)
	89
	10
	 
	 
	 
	
	13.26
	  1 313
	442.000đ/tín chỉ x 30 tín chỉ

	7
	Đào tạo nâng trình độ chuẩn GV TH, THCS  từ CĐ lên ĐH (tổng số 60 tín chỉ)
	 
	344
	197
	 
	 
	
	12
	  6 492
	400.000đ/tín chỉ x 30 tín chỉ

	8
	Các nội dung bồi dưỡng khác theo yêu cầu nhiệm vụ (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
	
	
	
	
	
	100
	3
	300
	

	
	- Bồi dưỡng Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề…
	
	
	
	
	
	100
	10
	1000
	

	 
	Tổng số:
	8940
	6555
	6390
	1935
	195
	500
	 
	  54 508
	 


	
	PHỤ LỤC 7

KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ NĂM 2027

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày     tháng     năm 2025)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Nội dung đào tạo,  bồi dưỡng
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	GDTX
	GDNN
	Đơn giá/người
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Bồi dưỡng về giáo dục toàn diện: Đức, trí, thể, mỹ
	1192
	874
	852
	258
	26
	50
	2
	  6 504
	2CBGV/trường

	2
	Thiết kế và triển khai giáo dục STEM/STEAM
	1192
	874
	852
	258
	26
	
	2
	  6 404
	2CBQL,GV/trường

	3
	Bồi dưỡng về năng lực quản lý, quản trị nhà trường hiện đại, tự chủ
	596
	437
	426
	129
	13
	50
	2
	  3 302
	Hiệu trưởng

	3
	Dạy học tích hợp, liên môn và vận dụng kiến thức vào thực tiễn
	1788
	1311
	1278
	387
	39
	50
	2
	  9 706
	3GV/trường

	5
	Bồi dưỡng về giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và gắn kết thị trường lao động
	0
	0
	1278
	387
	39
	100
	1.5
	  2 706
	3CBQL,GV/trường

	6
	Bồi dưỡng kỹ năng thu hút và liên kết cộng đồng, doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
	596
	437
	426
	129
	13
	100
	1.5
	  2 552
	CBQL

	7
	Đào tạo nâng trình độ chuẩn GV MN, TH từ TC lên ĐH (tổng số 85 tín chỉ)
	89
	10
	 
	 
	 
	
	13.26
	  1 313
	442.000đ/tín chỉ x 30 tín chỉ

	8
	Đào tạo nâng trình độ chuẩn GV TH, THCS  từ CĐ lên ĐH (tổng số 60 tín chỉ)
	 
	344
	197
	 
	 
	
	12
	  6 492
	400.000đ/tín chỉ x 30 tín chỉ

	9
	Các nội dung bồi dưỡng khác theo yêu cầu nhiệm vụ (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
	
	
	
	
	
	80
	3
	240
	

	
	- Bồi dưỡng Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề…
	
	
	
	
	
	80
	10
	800
	

	 
	Tổng số:
	5364
	3933
	5112
	1548
	156
	510
	 
	  40 018
	 


	
	PHỤ LỤC 8

KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ NĂM 2028

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày     tháng     năm 2025)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	GDTX
	GDNN
	Đơn giá/người
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Bồi dưỡng năng lực tự chủ chuyên môn, tự học, tự bồi dưỡng và xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp cá nhân
	1788
	1311
	1278
	387
	39
	100
	1.5
	  7 355
	3CBGV/trường

	2
	Bồi dưỡng kỹ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất: lòng yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
	1788
	1311
	1278
	387
	39
	50
	2
	  9 706
	3CBGV/trường

	3
	Bồi dưỡng về giáo dục toàn diện: Đức, trí, thể, mỹ
	1192
	874
	852
	258
	26
	50
	2
	  6 504
	2CBGV/trường

	4
	Kỹ năng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng tạo trong giáo dục
	1192
	874
	852
	258
	26
	100
	1.5
	  4 953
	2CBGV/trường

	5
	Bồi dưỡng cách thiết kế môi trường lớp học mở, thiên nhiên – biển – đảo, không gian ngoài trời, trải nghiệm thực tế 
	1192
	874
	852
	258
	26
	100
	1.5
	  4 953
	2CBGV/trường

	6
	Đào tạo nâng trình độ chuẩn GV MN, TH từ TC lên ĐH (tổng số 85 tín chỉ)
	89
	10
	 
	 
	 
	
	11.05
	  1 094
	442.000đ/tín chỉ x 25 tín chỉ

	7
	Các nội dung bồi dưỡng khác theo yêu cầu nhiệm vụ (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
	
	
	
	
	
	80
	3
	240
	

	
	- Bồi dưỡng Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề…
	
	
	
	
	
	80
	10
	800
	

	 
	Tổng số:
	7152
	5244
	5112
	1548
	156
	560
	 
	  34 511
	 


	
	PHỤ LỤC 9

KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ NĂM 2029

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày     tháng     năm 2025)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Nội dung bồi dưỡng
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	GDTX
	GDNN
	Đơn giá/người
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Bồi dưỡng kỹ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất: lòng yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
	1788
	1311
	1278
	387
	39
	100
	2
	  9 806
	3CBGV/trường

	2
	Bồi dưỡng cách thiết kế môi trường lớp học mở, thiên nhiên – biển – đảo, không gian ngoài trời, trải nghiệm thực tế 
	1192
	874
	852
	258
	26
	50
	1.5
	  4 878
	2CBGV/trường

	3
	Kỹ năng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng tạo trong giáo dục
	1192
	874
	852
	258
	26
	50
	2
	  6 504
	2CBGV/trường

	4
	Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý sự thay đổi và đảm bảo an ninh văn hóa
	596
	437
	426
	129
	13
	50
	2
	  3 302
	CBQL

	5
	Kỹ năng tổ chức hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế và hội nhập
	1192
	874
	852
	258
	26
	100
	1.5
	  4 953
	2CBGV/trường

	6
	Các nội dung bồi dưỡng khác theo yêu cầu nhiệm vụ (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
	
	
	
	
	
	80
	3
	240
	

	
	- Bồi dưỡng Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề…
	
	
	
	
	
	80
	10
	800
	

	 
	Tổng số:
	5960
	4370
	4260
	1290
	130
	510
	 
	 30 483
	 


	
	PHỤ LỤC 10

KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ NĂM 2030

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày     tháng     năm 2025)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Nội dung bồi dưỡng
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	GDTX
	GDNN
	Đơn giá/người
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Kỹ năng tham vấn, hỗ trợ tâm lý và ưng phó với sự thay đổi và áp lực học đường
	1192
	874
	852
	258
	26
	50
	2
	  6 504
	2GV/trường

	2
	Phương pháp dạy học tích cực và cá nhân hóa học tập
	1192
	874
	852
	258
	27
	100
	2
	  6 606
	2GV/trường

	3
	Bồi dưỡng về giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và gắn kết  thị trường lao động thích ứng thời kỳ mới
	 
	 
	852
	258
	28
	50
	1.5
	  1 782
	2GV/trường

	4
	Kỹ năng tổ chức hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế và hội nhập
	1192
	874
	852
	258
	27
	50
	1.5
	  4 880
	2CBGV/trường

	 
	Tổng số:
	3576
	2622
	3408
	1032
	108
	250
	 
	  19 772
	 


DỰ THẢO








